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UỶ  BAN  NHÂN  DÂN 
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG

        Độc  lập - Tự  do -  Hạnh phúc













Số:     247/QĐ-UBND
                  Tuyên Quang, ngày 22 tháng 7 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc giao kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng sản xuất đợt 2 năm 2010 cho Công ty lâm nghiệp: Sơn Dương, Tuyên Bình, Yên Sơn, Nguyễn Văn Trỗi


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng; 
Căn cứ Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác; 

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 23/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 958/TTr-SNN ngày 14/7/2010.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 08/TTr-SKH ngày 27/01/2010 về việc xin phê duyệt kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng sản xuất năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng sản xuất đợt 2 năm 2010 cho các Công ty lâm nghiệp: Sơn Dương, Tuyên Bình, Yên Sơn, Nguyễn Văn Trỗi; diện tích khai thác: 391 ha, sản lượng khai thác: 27.054 m3, cụ thể:

1. Công ty lâm nghiệp Sơn Dương: 

- Diện tích khai thác: 137 ha;

- Sản lượng khai thác: 9.322 m3.

2. Công ty lâm nghiệp Tuyên Bình: 

- Diện tích khai thác: 80 ha;

- Sản lượng khai thác: 3.914 m3.

3. Công ty lâm nghiệp Yên Sơn: 

- Diện tích khai thác: 129 ha;

- Sản lượng khai thác: 9.411 m3.

4. Công ty lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi: 

- Diện tích khai thác: 45 ha;

- Sản lượng khai thác: 4.407 m3.

(Chi tiết theo biểu đính kèm Quyết định này).
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc lập hồ sơ thiết kế khai thác, phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác, cấp phép khai thác và vận chuyển, tiêu thụ gỗ rừng trồng sản xuất khai thác theo kế hoạch được giao năm 2010 tại Điều 1 Quyết định này bảo đảm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch trồng rừng và trồng lại rừng ngay trên diện tích đã khai thác trong vụ trồng rừng kế tiếp, bảo đảm theo đúng thời vụ, quy trình kỹ thuật và bảo đảm hệ số quy định tỷ lệ diện tích trồng rừng/diện tích khai thác.

2. Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tiêu thụ và quản lý kinh phí thu được từ việc bán gỗ rừng trồng có vốn ngân sách nhà nước đầu tư, bảo đảm chặt chẽ, theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khai thác, tiêu thụ gỗ rừng trồng sản xuất theo kế hoạch giao năm 2010; tổng hợp báo cáo, đề xuất kịp thời với Uỷ ban nhân dân tỉnh.
4. Giám đốc các công ty lâm nghiệp có trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch khai thác gỗ rừng trồng sản xuất được giao theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và Uỷ ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành trong năm kế hoạch 2010.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Yên Sơn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Sơn Dương; Giám đốc công ty lâm nghiệp Sơn Dương, Giám đốc công ty lâm nghiệp Tuyên Bình, Giám đốc công ty lâm nghiệp Yên Sơn, Giám đốc công ty lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.                                                          

	
Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;                              

- Thường trực HĐND tỉnh;            (Báo cáo)

- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Các PCT UBND tỉnh;

- Như Điều 3 (thực hiện);

- Các Phó CVP UBND tỉnh;

- Trưởng phòng KTCNLN;

- Chuyên viên: ĐC, TH;

- Lưu VT, (T 20).


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Chẩu Văn Lâm  


KẾ HOẠCH KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT ĐỢT 2 NĂM 2010

CÔNG TY LÂM NGHIỆP SƠN DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số: 247/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Sản lượng gỗ
	m3
	9.322,0
	

	II
	Diện tích khai thác
	ha
	137,0
	

	
	Trong đó
	
	
	

	1
	Gỗ Keo
	m3
	6.422,0
	

	
	Diện tích khai thác
	ha
	89,0
	

	2
	Gỗ Mỡ
	m3
	1.400,0
	

	
	Diện tích khai thác
	ha
	23,0
	

	3
	Gỗ Thông
	m3
	1.500,0
	

	
	Diện tích khai thác
	ha
	25,0
	

	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT ĐỢT 2 NĂM 2010

(Kèm theo Quyết định số: 247/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)


	Số TT
	Đơn vị
	Diện tích

(ha)
	Sản lượng (m3)
	Phân theo loài cây

	
	
	
	
	Keo
	Mỡ
	Thông

	
	
	
	
	Diện tích

(ha)
	Sản lượng (m3)
	Diện tích

(ha)
	Sản lượng (m3)
	Diện tích

(ha)
	Sản lượng (m3)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Tổng toàn tỉnh
	391
	27.054
	280
	20.714
	86
	4.840
	25
	1.500

	1
	Công ty lâm nghiệp Sơn Dương
	137
	9.322
	89
	6.422
	23
	1.400
	25
	1.500

	2
	Công ty lâm nghiệp Tuyên Bình
	80
	3.911
	67
	3.589
	13
	325
	
	

	3
	Công ty lâm nghiệp Yên Sơn
	129
	9.411
	79
	6.296
	50
	3.115
	
	

	4
	Công ty lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi
	45
	4.407
	45
	4.407
	
	
	
	


KẾ HOẠCH KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT ĐỢT 2 NĂM 2010

CÔNG TY LÂM NGHIỆP YÊN SƠN
(Kèm theo Quyết định số: 247/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Sản lượng gỗ
	m3
	9.411,0
	

	II
	Diện tích khai thác
	ha
	129,0
	

	
	Trong đó
	
	
	

	1
	Gỗ Keo
	m3
	6.296,0
	

	
	Diện tích khai thác
	ha
	79,0
	

	2
	Gỗ Mỡ
	m3
	3.115,0
	Trong đó có 933,5 m3, diện tích 15,1 ha rừng trồng ven lộ, tuyến Quốc lộ 2C theo đề nghị của Công ty lâm nghiệp Yên Sơn tại văn bản số 11/TTr-CT ngày 10/7/2010.

	
	Diện tích khai thác
	ha
	50,0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT ĐỢT 2 NĂM 2010

CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGUYỄN VĂN TRỖI

(Kèm theo Quyết định số: 247/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Sản lượng gỗ
	m3
	4.407,0
	

	II
	Diện tích khai thác
	ha
	45,0
	

	
	Trong đó
	
	
	

	1
	Gỗ Keo
	m3
	4.407,0
	

	
	Diện tích khai thác
	ha
	45,0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


KẾ HOẠCH KHAI THÁC GỖ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT ĐỢT 2 NĂM 2010

CÔNG TY LÂM NGHIỆP NGUYỄN VĂN TRỖI

(Kèm theo Quyết định số: 247/QĐ-UBND ngày 22/7/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

	TT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I
	Sản lượng gỗ
	m3
	3.914,0
	

	II
	Diện tích khai thác
	ha
	80,0
	

	
	Trong đó
	
	
	

	1
	Gỗ Keo
	m3
	3.589,0
	

	
	Diện tích khai thác
	ha
	67,0
	

	2
	Gỗ Mỡ
	m3
	325,0
	

	
	Diện tích khai thác
	ha
	13,0
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